
Phụ lục số 11

Nam Nữ

1 Nguyễn Tuấn Anh 27/7/2001 Kinh Hà Nội Thôn 4A, xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng 068201000537 0965500068

2 Nguyễn Ngọc Anh 03/7/2001 Kinh Hà Tĩnh thôn 1, xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng 067201005160 0926280526

3 Phạm Nguyễn Phương Anh 18/4/1999 Kinh Ninh Bình
89/6 Đồng Tâm, phường Xuân 

Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
068199007900 0976445758

4 Phạm Thị Vân Anh 14/02/2002 Kinh Ninh Bình 
01 Đoàn Thị Điểm, phường Xuân 

Hương Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
068302003569 0359188139

5 Trần Thị Lan Anh 23/7/2003 Kinh Hưng Yên
Tân Quới, phường Ngã Năm, TP. Cần 

Thơ
033303008037 0972340194

6 Lê Thị Ngọc Anh 09/12/2002 Kinh Thanh Hoá 
Thôn 2, xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh 

Lâm Đồng
068302006628 0792325869

7 Ksor Siu Alin 04/03/2000 Gia Rai Gia Lai Bon Chơ Ma, xã IaPa, tỉnh Gia Lai 064200005173 0387144766

8 Lê Thị Trang Âu 01/01/2002 Kinh Quảng Ngãi
Lô 7 Hoàng Văn Thụ, Phường Xuân 

Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
051302006688 0962725207

Số CCCD Số điện thoại Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc Quê quán Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Thí sinh đăng ký dự tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát ngành Kiểm sát nhân dân đợt 2 năm 2025

sơ tuyển tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng

(Kèm theo Thông báo số 100/TB-HĐTT ngày 03/12/2025 của Hội đồng thi tuyển công chức)
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9 Huỳnh Gia Bảo 08/10/1999 Kinh Gia Lai
Xóm 2, thôn Nam Hiệp 2, xã Ka Đô, 

tỉnh Lâm Đồng
068099014305 0389148089

10 Điểu Thị Cảm 06/9/2003 Châu Mạ Lâm Đồng
Thôn Đạ Cọ, xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm 

Đồng
068303000715 0344286762

11 Vũ Ngọc Quỳnh Chi 25/12/2002 Kinh Hưng Yên

08 Nguyễn Trung Trực, Phường 

Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

068302006375 0889492512

12 Trần Thị Phương Diểm 04/7/1998 Kinh Lâm Đồng
Thôn 5, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm 

Đồng
060198009098 0946151016

13 Trần Văn Dự 20/8/2003 Kinh Bình Định
22 Cô Giang, xã Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng
068203004861 0945524979

14 Nguyễn Văn Ngọc Dũng 08/03/2002 Kinh Ninh Bình Thôn 9, Bảo Lâm 2, Lâm Đồng 068202008377 0368896979

15 Hoàng Đặng Hải Dương 12/9/1999 Kinh Hưng Yên
số 72, thôn Đa Xế, xã Đam Rông 3, 

tỉnh Lâm Đồng
068099005313 0979636563

16 Đặng Anh Duy 30/3/1999 Kinh Hà Nội
17/15 Yên Thế, tổ 21, Phường 2 Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm Đồng
068099005824 0353880786

17 Bùi Thị Phương Dung 15/4/2002 Thái Thanh Hoá 
TDP Nghĩa Thuận, phường Đông Gia 

Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
067302000320 0886194388

18 Phạm Nguyễn Đạt 10/11/2002 Kinh Hưng Yên
108B Lý Thái Tổ, tổ 24, Phường 2 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
068202006435 0915664679

19 Phan Trường Giang 10/9/2003 Kinh Hưng Yên
Thôn Tân Hà, xã Tân Hội, tỉnh Lâm 

Đồng
070203003383 0914002167
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20 Trần Thị Thu Hà 19/12/2001 Kinh Quảng Ngãi
141/9/15 Phan Chu Trinh, P. Lâm 

Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
068301010153 0848616668

21 Đoàn Thị Hà 18/5/2001 Kinh Hà Nội
Thôn Liên Hồ, xã Tân Hà - Lâm Hà, 

tỉnh Lâm Đồng
068301008487 0397531991

22 Hoàng Kim Hoà 15/7/1997 Kinh Hà Nội
Thôn 3 Mê Linh, xã Nam Ban Lâm 

Hà, tỉnh Lâm Đồng
068197000167 0338526811

23 Đinh Viết Hoành 10/7/2002 Kinh Ninh Bình

Lô C7 KQH Bạch Đằng - Ngô 

Quyền, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng

068202008188 0879356030

24 Võ Quang Huy 04/01/2003 Kinh Đắk Lăk
38/7B Đường 3/2, Phương Xuân 

Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
068203002827 0943023092

25 Đỗ Đức Huy 01/09/1998 Kinh Hà Nội
Thôn Văn Tâm, xã Đinh Văn - Lâm 

Hà, tỉnh Lâm Đồng
068098009186 0919699219

26 Nguyễn Thị Thu Hiền 03/10/2001 Kinh Đà Nẵng
Tổ 46, Khu phố 4, Phường Lâm Viên - 

Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
068301003877 0944382344

27 Hoàng Thuý Hiền 27/7/2003 Kinh Hưng Yên
số 11 Khe Sanh, phường Xuân Hương 

- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
068303007815 0388867003

28 Vũ Thị Thanh Hiền 18/5/2001 Kinh Hà Nội
Thôn Văn Tâm, xã Đinh Văn - Lâm 

Hà, tỉnh Lâm Đồng
068301009055 0353223419

29 Đặng Lê Thanh Huyền 25/11/2002 Kinh Nghệ An
127 Đào Duy Từ, xã Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng
068302007073 0919733011

30 Nguyễn Thị Bích Hoàng 18/06/2002 Kinh Nghệ An
Tổ 2, Khu phố Đa Thọ, Phường Xuân 

Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
068302000640 0918561147
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31 Nguyễn Đức Hoàng 21/5/2003 Kinh Hà Nội
Thôn Đồng Tâm, xã Đinh Văn Lâm 

Hà, tỉnh Lâm Đồng
068203001163 0836603737

32 Hoàng Thị Thu Hường 27/02/2002 Kinh Hưng Yên
46 Thánh Tâm, Phường Cam Ly - Đà 

Lạt, tỉnh Lâm Đồng
068302001254 0839554938

33 Long Thị Huế 07/02/1996 Nùng Cao Bằng
Thôn 3, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm 

Đồng
068196009267 0971307502

34 Trần Thị Huyền 28/11/2003 Kinh Nghệ An
Bon Bu Boong, xã Đức An, tỉnh Lâm 

Đồng
040303000990 0964663803

35 Nguyễn Thanh Hương 14/8/2001 Kinh Lâm Đồng
Thôn 1, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm 

Đồng
060301003333 0868037560

36 Bon Kròng K Hiệu 06/12/2001 Mạ Lâm Đồng
Thôn 2, xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm 

Đồng
068201008236 0379159525

37 Trần Lê Khánh 10/4/2002 Kinh Đà Nẵng
số 1 Đường 36, thôn Nam Chính 10, 

xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng
060202001294 0364418743

38 Lâm Hoàng Khang 03/10/2002 Kinh Gia Lai
70 Yersin, Phường Xuân Hương - Đà 

Lạt, tỉnh Lâm Đồng
068202004858 0377446780

39 Nguyễn Minh Khôi 27/8/1993 Kinh Hà Nội
thôn Phúc Thọ 1, xã Tân Hà Lâm Hà, 

tỉnh Lâm Đồng
068093015478 0985334015

40 Nguyễn Trần Thanh Lam 10/5/2003 Kinh Hà Nội
118/4 Đường 30/4 xã Đạ Tẻh, tỉnh 

Lâm Đồng
068303001243 0837657345

41 Đặng Thị Lành 08/01/2000 Kinh Hải Phòng
Thôn Tà Hine, xã Tà Hine, tỉnh Lâm 

Đồng
068300013670 0368681056
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42 Huỳnh Thị Trúc Linh 17/11/2002 Kinh Lâm Đồng
Thôn Thuận Thành, xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng.
060302006333 0386629551

43 Lê Nguyễn Ngọc Linh 11/12/2002 Kinh Quảng Ngãi
Thôn Tân Thành, xã Đinh Văn Lâm 

Hà, tỉnh Lâm Đồng
068302007303 0842227890

44 Hoàng Thị Mỹ Linh 26/01/2003 Kinh Thanh Hoá 
Thôn An Hiệp, xã Hiệp Thành, tỉnh 

Lâm Đồng
038303025371 0918127112

45 Lại Xuân Lộc 13/4/1995 Kinh Hà Nội Thôn 8, xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng 067095004790 0906330396

46 Đinh Ngọc Cẩm Ly 11/09/2002 Mường Phú Thọ Tổ 1, Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng 064302016623 0917607456

47 Nguyễn Thị Ngọc Mai 05/8/2002 Kinh Hà Nội
83 Ngô Thì Sỹ, Phường Xuân Hương - 

Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
068302008178 0837964350

48 LêThị Thanh Mai 10/10/2003 Kinh Thanh Hoá 
Số 11 Hà Huy Tập, Phường Xuân 

Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
068303001120 0937063113

49 Trần Thị Thanh Mai 06/6/1997 Kinh Hà Nam
Phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng
068197001946 0911423670

50 Nguyễn Anh Minh 23/10/2003 Kinh Quảng Ngãi
03 Lý Thường Kiệt, Phương Phan 

Thiết, tỉnh Lâm Đồng
060203001737 0943058846

51 Phí Nguyễn Ngọc Minh 26/8/2000 Kinh Hưng Yên
tổ 5, Khu phố 12, Phường Phú Thuỷ, 

tỉnh Lâm Đồng
060300012835 0354097640

52 Ngô Thị Trà My 27/6/2002 Kinh Thanh Hoá 
69 Nam Hồ, phường Xuân Trường - 

Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
068302010041 0824055700
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53 Dương Nguyên Hải Nam 08/02/2003 Kinh Bắc Ninh
Tổ 71, khu phố 5 - Phú Hài, Phường 

Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng
060203007474 0988239086

54 Hoàng Thị Yến Nhi 21/12/2003 Kinh Thanh Hoá 
Bon Sa Diêng, xã Quảng Khê, tỉnh 

Lâm Đồng
038303024988 0868119378

55 Trần Thị Ngọc Ngân 18/01/2002 Kinh Lâm Đồng
Thôn Hiệp Thành, xã Tân Hải, tỉnh  

Lâm Đồng
060302005979 0984194731

56 Đỗ Nguyễn Thảo Ngân 18/3/2002 Kinh
Thành phố 

Huế

Số 70 Cổ Loa, Phường Xuân Hương - 

Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
068302000646 0918898412

57 Hồ Thị Bảo Ngân 02/02/2002 Kinh Lâm Đồng
Xóm 6, thôn Hội Nhơn, xã Hàm Liên, 

tỉnh Lâm Đồng
060302010744 0528006376

58 Nguyễn Đào Kim Ngân 25/10/1997 Kinh Lâm Đồng
21/4 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 

Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
068197004373 0783501233

59 Nguyễn Kim Ngân 15/09/2003 Kinh TP. Huế
02 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam 

Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
068303001523 0948021645

60 Lê Đỗ Quỳnh Ngân 22/12/2001 Kinh Quảng Ngãi
Thôn Đăng Rách, xã Di Linh, tỉnh 

Lâm Đồng
068301001148 0369276219

61 Bùi Trọng Nghĩa 26/11/1998 Kinh Hà Nội
Thôn Sơn Hà, xã Đinh Văn Lâm Hà, 

tỉnh Lâm Đồng
068098001735 0969070203

62 Lê Thị Ánh Nguyệt 10/12/2002 Kinh Thanh Hoá 
TDP1, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh 

Lâm Đồng
066302017110 0911337368

63 Lê Trần Quỳnh Như 14/2/2000 Kinh Hà Tĩnh
Thôn Hòa Thuận, xã Tánh Linh, tỉnh 

Lâm Đồng
060300000406 0941636061
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64 Nguyễn Thị Kim Oanh 29/01/1998 Kinh Nghệ An
Thôn Minh Đức, xã Kim Bảng, tỉnh 

Nghệ An
040198017424 0328047872

65 Cấn Xuân Sinh 23/8/2000 Kinh Hà Nội
Thôn Thạch Tân, xã Tân Hà Lâm Hà, 

tỉnh Lâm Đồng
068200008131 0967473419

66  Nguyễn Phan Anh Quỳnh 21/11/1998 Kinh Hà Tĩnh
1040 Hùng Vương, thôn 14, xã Di 

Linh, tỉnh Lâm Đồng
068198003685 0949053037

67 Vũ Thị Kim Phượng 28/02/2000 Kinh Hưng Yên
thôn Tân Lâm, xã Phú Sơn Lâm Hà, 

tỉnh Lâm Đồng
068300005072 0376964687

68 Dương Thị Thanh Tâm 06/5/2000 Kinh Hà Tĩnh
Tổ 6, Phường Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh
042300005165 0945762038

69 Phạm Hoàng Tân 26/6/1999 Kinh Lâm Đồng
Tổ 10, Phường Bình Thuận, tỉnh Lâm 

Đồng
060099012076 0945558416

70 Nguyễn Đoàn Đô Thành 20/10/2002 Kinh Hà Nội
Thôn Trát Cầu, xã Thường Tín, TP, 

Hà Nội
001202023390 0961596500

71 Mai Xuân Thái 03/02/2002 Kinh Ninh Bình
81 Đống Đa, Phường Xuân Hương - 

Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
068202003903 0816940299

72 Tôn Thiện Thái 25/3/2003 Kinh Nghệ An

Lô C40, KQH Hoàng Văn Thụ, P. 

Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

068203009259 0917384570

73 Nguyễn Thị Thảo 13/01/2002 Kinh Hưng Yên xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên 033302008924 0338336838

74 Nguyễn Lê Thạch Thảo 26/01/1998 Kinh Hà Tĩnh
539B đường 2/4 Nghĩa Lập 5, xã Đơn 

Dương, tỉnh Lâm Đồng
068198003591 0911167561
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75 Nguyễn Thị Quỳnh Thư 22/3/2003 Kinh Lâm Đồng
Thôn Bình Lâm, xã Hàm Liêm, tỉnh 

Lâm Đồng
060303012835 0944062632

76 Nguyễn Phan Hoàng Thư 26/9/2000 Kinh Lâm Đồng
Thôn 7, xã Liên Hương, tỉnh Lâm 

Đồng
060300006713 0395314337

77 Võ Thị Minh Thư 27/04/2002 Kinh Lâm Đồng
tổ 7, Thôn Lương Bắc, xã Lương 

Sơn, tỉnh Lâm Đồng
060302011007 0971049369

78 Văn Thị Hoài Thương 17/8/2002 Kinh Gia Lai
Thôn 10 Lộc Ngãi, xã Bảo Lâm 1, 

tỉnh Lâm Đồng
068302007719 0375219702

79 Nguyễn Thị Thanh Tiền 24/12/2002 Kinh Lâm Đồng
Thôn Thương Châu, Đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng
060302005016 0984910053

80 Nguyễn Thị Thanh Tiền 27/05/2003 Kinh Quảng Ngãi
TDP4, Phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh 

Lâm Đồng
051303000754 0946837739

81 Tạ Văn Tin 20/8/1998 Chăm Lâm Đồng
163 Bình Thắng, xã Bắc Bình, tỉnh 

Lâm Đồng
060098010690 0947351744

82 Phạm Nhật Thy 04/02/2003 Kinh Quảng Ngãi
51A Hai Bà Trưng, Phường Cam Ly - 

Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
068303000812 0353921950

83 Nguyễn An Tường 20/9/2003 Kinh Lâm Đồng
Tổ 7, thôn Lâm Giáo, xã Hàm Thuận, 

tỉnh Lâm Đồng
060303002212 0362415142

84 Lê Viết Toàn 24/6/1996 Kinh TP. Huế Thôn Kế Sung, xã Phú Vinh, TP Huế 046096010198 0377079392

85 Nguyễn Thị Phương Trang 05/09/1999 Kinh Ninh Bình
24 Cao Thắng, Phường Lang Biang- 

Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
068199009805 0858555430
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86 Trần Thị Hoài Trang 10/4/2000 Kinh Hà Tĩnh
Thôn Mook Đen 2, xã Ia Dom, tỉnh 

Gia Lai
064300012405 0969823679

87 Phan Ngọc Minh Trang 24/10/2003 Kinh Tây Ninh
Thôn 1, xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm 

Đồng
068303004310 0778768719

88 Nguyễn Thị Mai Trúc 21/01/2003 Kinh Thanh Hoá 
Tổ 37, thôn Hiệp Hoà, xã Ninh Gia, 

tỉnh Lâm Đồng
068303005031 0394144731

89 Nguyễn Thị Minh Tú 14/12/2001 Kinh Hưng Yên Xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng 068301012016 0965934831

90 Trần Thảo Uyên 03/07/2003 Kinh Quảng Ngãi
A27-28 đường Lê Quý Đôn, Phường 

Phú Thuỷ, tỉnh Lâm Đồng
060303003545 0918291148

91 Phạm Ngọc Thảo Uyên 15/6/2003 Kinh TP. Huế
94 Trần Hưng Đạo, thôn Lạc Hà, xã 

Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng
060303000718 0914648605

92 Huỳnh Linh Thảo Uyên 26/8/2001 Kinh Gia Lai
số 4b Đường Ma Trang Sơn, Phường 

Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
068301006215 0767313857

93 Đoàn Thị Thuý Vân 21/3/2003 Kinh Hà Nội
Thôn Tân Kết, xã Tân Hà Lâm Hà, 

tỉnh Lâm Đồng
068303001758 0375743591

94 Phan Thị Huyền Vi 25/10/2001 Kinh Khánh Hoà

số 7C/250 Trường Chinh, tổ 4, Khu 

phố 5, Phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh 

Hoà

058301004113 0866774064

95 Vũ Nguyễn Nhật Vy 21/02/2003 Kinh Ninh Bình
Số 45 Đường 28/3, Phường B'Lao, 

tỉnh Lâm Đồng
068303011025 0839810801

96 Nguyễn Trần Hà Vy 09/5/2003 Kinh Quảng Ngãi
số 38/1 Đường Cổ Loa, phường Xuân 

Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
068303007870 0918078877

9



Phụ lục số 11

Nam Nữ

Số CCCD Số điện thoại Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc Quê quán Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

97 Nguyễn Trần Thoại Vy 14/01/2003 Kinh Gia Lai
Thôn Quảng Đức, xã Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hoà
056303005134 0817836952

98 Phạm Quốc Việt 27/10/2002 Kinh Ninh Bình Thôn 3, xã Hòa Bắc, tỉnh Lâm Đồng 068202013595 0973559623

99 Trương Tiểu Yến 16/11/1998 Kinh Quảng Ngãi
35 thôn Pré, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đông 
068198005270 0355610088
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